
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 VN02016003797 Hoàng Văn Sinh 3/12/1986 N1970990

2 VN02017001068 Nguyễn Văn Bắc 24/08/1989 C2680609

3 VN02016007041 Nông Văn Đông 27/07/1990 B9007520

4 VN02017004173 Vũ Thị Thanh Thảo 7/09/1998 C2936687

5 VN02014003382 Vũ Đình Trọng 2/08/1988 N2473808

6 VN02017003604 Đoàn Văn Hoan 8/08/1989 N2390896

7 VN32017001176 Trần văn tài 27/06/1982 C8863922

8 VN02018003697 Ngô Thị Tâm 6/11/1994 C5613978

9 VN32017000153 Trương văn hiếu 17/07/1992 C6687840

10 VN02017003098 Nguyễn Hữu Cường 5/07/1982 C8834591

11 VN02016005537 Đàng Quang Thọ 8/08/1990 N2234198

12 VN02016007576 Trần Thị Hồng Thiệp 7/05/1997 C0790415

13 VN02013002706 Nguyễn Bá Hiệp 1/09/1983 N1969667

14 VN02014003073 Nguyễn Bá Xuyên 8/05/1989 C2166771

15 VN32016001082 Đào Trung Hùng 1/08/1976 N2042215

16 VN02016000700 Vũ Văn Nguyện 10/11/1988 N2455712

17 VN02016003961 Đoàn Văn Nga 4/09/1980 C1021422

18 VN02014003292 Nguyễn Văn Vượng 24/04/1982 C9480942

19 VN32016000588 Lê Văn Khải 16/09/1987 N2251785

20 VN02017001006 Đậu Sỹ Nam 15/04/1979 C2670712

21 VN32017001132 Lê văn Thông 2/05/1990 N2476724

22 VN02016007654 Đỗ Thị Thủy 30/04/1979 N2223126

23 VN02015008278 Phạm Tuấn Linh 26/10/1989 N1967873

24 VN32014000099 Nguyễn Văn Tiến 23/12/1986 N2372361

25 VN02016003155 Vũ Đình Thế 14/02/1983 N2307132

26 VN02018001954 Nguyễn Văn Tố 14/09/1984 C4476849

27 VN02018004503 Trần Minh Đức 26/11/1989 C5585190

28 VN02019000244 Hoàng Văn Phức 11/10/1999 C4903038

29 VN02016002283 Nguyễn Thị Hiệp 27/02/1992 N2223754

30 VN02018003574 Nguyễn Thanh Hương 9/08/1998 C4649749

31 VN02016005564 Trần Xuân Hải 10/04/1990 C1849031

32 VN32017001200 Nguyễn Văn Khâm 4/04/1976 N1909921

33 VN02017004071 Phạm Công Huân 2/08/1992 N2234904

34 VN02017001802 Lê Trưng 12/06/1995 C2479290 

35 VN02016005265 Vũ Xuân Hiếu 6/09/1984 C2256314

36 VN02019000778 Võ Công Bằng 10/05/1993 C6370032

37 VN02017004981 Nông Văn Hùng 8/04/1998 C3991025

38 VN02014002582 Nguyễn Tiến Sơn 11/02/1991 Q00294035
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39 VN02016001437 Lý Thị Ngọc 5/01/1990 N2490223

40 VN32016000144 Nguyễn Văn Phúc 17/05/1989 N2215747

41 VN02016003750 Nguyễn Sỹ Thành 24/12/1989 N2216451

42 VN02017001890 Nguyễn Hiếu 11/11/1996 C0078508

43 VN02017002530 Lê Thanh Luận 12/12/1986 C3470985

44 VN02019001215 Nguyễn Thị Hoàng Nga 1/06/1994 C7844511

45 VN02017001369 Hà Đức Cương 3/11/1984 C 1604045

46 VN02016003708 Lê Phi Hùng 25/10/1978 C8331669 

47 VN02014002223 Dương Bá Hải 16/08/1992 N2311339

48 VN02017002305 Long Văn Bó 10/10/1982 N2392385

49 VN02018007547 Nguyễn Văn Thắng 27/07/1991 C5574917

50 VN32016001082 Đào trung hùng 1/08/1976 N2042215

51 VN02018007547 Nguyễn Văn Thắng 27/07/1991 C5574917

52 VN02016005189 Nguyễn Xuân Hà 8/03/1990 N2140148

53 VN02015002167 Trần Minh Quang 23/08/1989 N1970395

54 VN02016002936 Trần Văn Minh Trí 17/08/1984 K0148877

55 VN02017002436 Trương Thị Thu Thùy 11/01/1985 C2478615

56 VN02017001369 Hà Đức Cương 3/11/1984 C1604045

57 VN32017000821 Phạm Đình Toàn 22/06/1989 N2233519

58 VN02016006807 Vũ Thị Quỳnh 4/11/1994 C2315642 

59 VN02019001397 Phạm Văn Quân 5/04/1993 C5071140

60 VN02018001857 Nguyễn Thị Mộng Thu 10/04/1988 C3203011

61 VN32017000681 Nguyễn Văn Hưng 7/09/1990 N1971986

62 VN02018000868 Trần Thị Thu Loan 7/02/1991 K 0473835

63 VN02016003019 Nguyễn Đức Tạc 29/08/1982 N2224716

64 VN02017001862 Trần Văn Thịnh 28/08/1984 N2455884

65 VN02015006570 Lê Văn Vũ 20/12/1981 N2298744

66 VN32017000971 Nguyên Văn Hạnh 20/03/1981 N2478172

67 VN02017003174 Lê Văn Tình 20/01/1984 N2454451

68 VN02018001388 Võ Thị Thanh Quyên 7/07/1990 C2305511

69 VN02017000176 Đỗ Xuân Chiến 16/06/1983 B9778606

70 VN02016005283 Vũ Văn Quốc 6/08/1983 N2216107

71 VN32016001179 Chu Văn Chung 22/02/1991 N2234633

72 VN02016002936 Trần Văn Minh Trí 17/08/1984 K0148877

73 VN32015000466 Nguyễn Văn Long 10/02/1985 C5764052

74 VN02017002269 Hoàng Đức Thiện 24/02/1984 C2444941

75 VN32017000971 Nguyễn Văn Hạnh 20/03/1981 N2478172

76 VN32016000144 Nguyễn Văn Phúc 17/05/1989 N2215747

77 VN02018005430 Nguyễn Văn Quý 20/06/1992 C5589680

78 VN32017000573 Quản Ngọc Hồng 6/12/1980 N2185726

79 VN32017000572 Chu Đình Tương 30/09/1973 N2281166

80 VN02017002703 Võ Văn Phương 6/09/1985 C7674571
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